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PHẦN VĂN BẢN KHÁC 
 

CHỦ TỊCH NƯỚC 
 

CHỦ TỊCH NƯỚC 
 
 

Số: 2746/QĐ-CTN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2015 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam 
 
 

CHỦ TỊCH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam; 
Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008; 
Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 635/TTr-CP ngày 18/11/2015, 

  
QUYẾT ĐỊNH: 

 
Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 84 công dân hiện đang cư trú tại 

Cộng hòa Liên bang Đức (có danh sách kèm theo). 
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 
Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ 

tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 

 
 CHỦ TỊCH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

Trương Tấn Sang 
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DANH SÁCH 
CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CHLB ĐỨC 

ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM 
(Kèm theo Quyết định số 2746/QĐ-CTN ngày 10 tháng 12 năm 2015 

của Chủ tịch nước) 
 

1. Nguyễn Ngọc Linh, sinh ngày 29/9/2000 tại CHLB Đức  
Hiện trú tại: Freiherr Vom Stein Str.13, 63263 Neu Isenburg 
 

Giới tính: Nữ 

2. Nguyễn Thị Hồng Nghi, sinh ngày 10/7/1987 tại Thừa Thiên Huế  
Hiện trú tại: Schul Str.28, 88348 Bad Saulgau 
 

Giới tính: Nữ 

3. Lê Diễm Hương Maria, sinh ngày 28/5/1996 tại CHLB Đức  
Hiện trú tại: Bahnhofstr.8A, 31162 Bad Salzdetfurth 
 

Giới tính: Nữ 

4. Phạm Tiến Thành, sinh ngày 26/01/1996 tại Thái Bình 
Hiện trú tại: Marktplatz 10, 97828 Marktheidenfeld 
 

Giới tính: Nam

5. Trương Ngọc Linh, sinh ngày 30/11/1997 tại CHLB Đức  
Hiện trú tại: Teich Str. 66, 99086 Erfurt 
 

Giới tính: Nữ 

6. Nguyễn Đức Cường, sinh ngày 02/9/1966 tại Thái Bình 
Hiện trú tại: Braumschweiger Str.2b, 30880 Laatzen 
 

Giới tính: Nam

7. Mai Thị Ánh Đào, sinh ngày 23/6/1965 tại Campuchia  
Hiện trú tại: Braumschweiger Str.2b, 30880 Laatzen 
 

Giới tính: Nữ 

8. Nguyễn Thanh Hương, sinh ngày 27/4/1972 tại Hà Nội  
Hiện trú tại: Enggasse 1, 53545 Linz 
 

Giới tính: Nữ 

9. Lê Kim Khánh, sinh ngày 19/4/1999 tại CHLB Đức  
Hiện trú tại: Enggasse 1, 53545 Linz 
 

Giới tính: Nữ 

10. Trần Thu Hằng, sinh ngày 22/3/1998 tại CHLB Đức  
Hiện trú tại: Kurt Schumacher Str.111, 45881 Gelsenkirchen 
 

Giới tính: Nữ 

11. Đặng Long, sinh ngày 30/8/2000 tại CHLB Đức  
Hiện trú tại: Goetherstr.6, 38226 Salzgitter 
 

Giới tính: Nam

12. Nguyễn Thị Hồng Tâm, sinh ngày 06/9/1980 tại TP Hồ Chí Minh  
Hiện trú tại: Kirchplatz 19, 73642 Welzheim 

Giới tính: Nữ 
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13. Lê Đức Thái, sinh ngày 29/01/1992 tại CHLB Đức  

Hiện trú tại: Dresdner Str. 1, 04103 Leipzig 
 

Giới tính: Nam

14. Đặng Thị Hồng Khuyên, sinh ngày 16/12/1967 tại Thanh Hóa 
Hiện trú tại: Reichweinstr. 6, 82008 Unterhaching 
 

Giới tính: Nữ 

15. Bùi Thu Hương, sinh ngày 21/3/1993 tại CHLB Đức  
Hiện trú tại: Martin Luther Str.12, 78549 Spaichingen 
 

Giới tính: Nữ 

16. Nguyễn Thị Hồng Nhung, sinh ngày 07/7/1989 tại Hải Phòng 
Hiện trú tại: Bahnhofstr.24, 50389 Wesseling 
 

Giới tính: Nữ 

17. Phạm Phương Linh, sinh ngày 01/10/2008 tại Hải Dương 
Hiện trú tại: Goerlitzer Str.4, 41460 Neuss 
 

Giới tính: Nữ 

18. Võ Thị Ngọc Thanh, sinh ngày 06/5/1987 tại TP Hồ Chí Minh  
Hiện trú tại: Breslauerstr.10 88212 Ravensburg 
 

Giới tính: Nữ 

19. Võ Henry, sinh ngày 27/11/2013 tại CHLB Đức  
Hiện trú tại: Breslauerstr.10 88212 Ravensburg 
 

Giới tính: Nam

20. Nguyễn Đình Ngọc Hải Châu, sinh ngày 28/3/2003  
tại CHLB Đức  
Hiện trú tại: Obere Pfalzgraf str.12, 85356 Freising 
 

Giới tính: Nữ 

21. Phạm Thu Hạnh, sinh ngày 30/11/1997 tại CHLB Đức  
Hiện trú tại: Horner str.2b, 21220 Seevetal 
 

Giới tính: Nữ 

22. Ngô Thị Vân Anh, sinh ngày 22/4/1992 tại CHLB Đức  
Hiện trú tại: Nordhauser str.4, 28329 Bremen 
 

Giới tính: Nữ 

23. Nguyễn Thùy An, sinh ngày 27/02/1987 tại Hậu Giang  
Hiện trú tại: Wagenburgstr 149, 70186 Stuttgart 
 

Giới tính: Nữ 

24. Cao Việt Đức, sinh ngày 27/10/1991 tại CHLB Đức  
Hiện trú tại: Chemmitzer str.7, 38226 Salzgitter 
 

Giới tính: Nam

25. Trịnh Đặng Quốc Bình, sinh ngày 07/02/1998 tại CHLB Đức  
Hiện trú tại: Werner Senger str.31, 65549 Limburg a,d, Lahn 
 

Giới tính: Nam

26. Đinh Thái Khoa, sinh ngày 15/4/1998 tại TP Hồ Chí Minh  
Hiện trú tại: Uhland str.11 Augsburg 

Giới tính: Nam
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27. Marlies Khuon, sinh ngày 19/5/1998 tại CHLB Đức  

Hiện trú tại: Eduard Mörirestr.14, 26721 Emden 
 

Giới tính: Nữ 

28. Lê Thị Kiều Anh, sinh ngày 21/9/1982 tại Nam Định  
Hiện trú tại: Sand str.98, 57072 Siegen 
 

Giới tính: Nữ 

29. Nguyễn Anh Bảo, sinh ngày 24/02/1991 tại Malaysia  
Hiện trú tại: Bgm ß Heischmann 47, 91781 Weissenburg 
 

Giới tính: Nam

30. Đinh Đức Anh, sinh ngày 08/11/1993 tại CHLB Đức  
Hiện trú tại: Nackstr.14, 55118 Mainz 
 

Giới tính: Nam

31. Nguyễn Am Tường, sinh ngày 17/01/1984 tại Long An 
Hiện trú tại: Krefelderstr.29, 70376 Stuttgart 
 

Giới tính: Nam

32. Trần Thị Hồng Phượng, sinh ngày 22/02/1988 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Franz von Ried Str.8, 87439 Kempten 
 

Giới tính: Nữ 

33. Nguyễn Thị Quỳnh Hương, sinh ngày 14/11/1987 tại Hải Phòng  
Hiện trú tại: Hanauer Landstr.70, 60314 Frankfurt 
 

Giới tính: Nữ 

34. Nguyễn Từ Đức Nam, sinh ngày 13/4/2012 tại CHLB Đức  
Hiện trú tại: Hanauer Landstr.70, 60314 Frankfurt 
 

Giới tính: Nam

35. Võ Nguyễn Quang Sơn, sinh ngày 20/3/1985 tại TP Hồ Chí Minh  
Hiện trú tại: Gaisburgstr.10, 70182 Stuttgart 
 

Giới tính: Nam

36. Đỗ Ngọc Hoa, sinh ngày 19/11/1998 tại CHLB Đức  
Hiện trú tại: Amschachstsee 12, 74177 Bad Friedrichshall 
 

Giới tính: Nữ 

37. Nguyễn Văn Khai, sinh ngày 16/3/1960 tại Thanh Hóa 
Hiện trú tại: Goettinger Str.7, 31061 Alfeld 
 

Giới tính: Nam

38. Phạm Vũ Phương Dung, sinh ngày 15/8/1979 tại Đồng Nai 
Hiện trú tại: Pregelstr. 12, 38120 Braunschweig 
 

Giới tính: Nữ 

39. Nguyễn Thị Hường, sinh ngày 06/8/1982 tại Hà Nội  
Hiện trú tại: Eingenheim str.6, 96450 Coburg, Bayern 
 

Giới tính: Nữ 

40. Lê Thị Thắng, sinh ngày 24/10/1970 tại Quảng Bình 
Hiện trú tại: Wilhelm Landtermann Str.51, 46535 Dinslaken 

Giới tính: Nữ 
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41. Lưu Trường Giang, sinh ngày 01/12/1994 tại Quảng Bình 

Hiện trú tại: Wilhelm Landtermann Str.51, 46535 Dinslaken 
 

Giới tính: Nam

42. Lưu Quốc Hải, sinh ngày 18/9/1996 tại Quảng Bình 
Hiện trú tại: Wilhelm Landtermann Str.51, 46535 Dinslaken 
 

Giới tính: Nam

43. Nguyễn Hoàng Bảo, sinh ngày 02/11/1995 tại CHLB Đức  
Hiện trú tại: Oker Str.27, 50765 Köln 
 

Giới tính: Nam

44. Lê Hà My, sinh ngày 20/4/1991 tại CHLB Đức  
Hiện trú tại: Rennbahn Str.24a, 81929 Munchen 
 

Giới tính: Nữ 

45. Nguyễn Thi Luyến, sinh ngày 10/10/1975 tại Quảng Ninh  
Hiện trú tại: Ludwigstr.6, 67059 Ludwigshafen 
 

Giới tính: Nữ 

46. Lê Nguyễn Nguyệt Anh, sinh ngày 02/6/1996 tại CHLB Đức  
Hiện trú tại: Alpentalstr.5, 83457 Bayerisch 
 

Giới tính: Nữ 

47. Nguyễn Việt Phương Linh, sinh ngày 12/4/2001 tại CHLB Đức  
Hiện trú tại: Bahnstr.12, 61462 Koenigstein 
 

Giới tính: Nữ 

48. Nguyễn Văn Ngân, sinh ngày 14/12/1965 tại Hải Dương  
Hiện trú tại: Kolpingstr.2, 49170 Hagen 
 

Giới tính: Nam

49. Phạm Ngọc Mai, sinh ngày 08/6/1993 tại CHLB Đức  
Hiện trú tại: Aldolf Damaschke Str.193, 72770 Reutlingen 
 

Giới tính: Nữ 

50. Lê Quý Đôn, sinh ngày 11/5/1983 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Untere Krämergasse 15, 90403 Nürberg 
 

Giới tính: Nam

51. Bùi Hải Yến, sinh ngày 07/10/1992 tại Lai Châu  
Hiện trú tại: Windmuehlenstr.37,45147 Essen 
 

Giới tính: Nữ 

52. Lê Quốc Vương, sinh ngày 29/02/1992 tại Đồng Nai 
Hiện trú tại: Bosslerstr.14/1, Göppingen 
 

Giới tính: Nam

53. Bùi Phương Dung, sinh ngày 21/12/2001 tại CHLB Đức  
Hiện trú tại: Schaffhauser Str.10/3, 81476 Muenchen 
 

Giới tính: Nữ 

54. Hồ Tuyết Nhi, sinh ngày 20/7/1995 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Regenpfeifelweg.22, 70378 Stuttgart 

Giới tính: Nữ 
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55. Nguyễn Duy Tuấn Anh Henry, sinh ngày 17/11/1996 tại CHLB Đức  

Hiện trú tại: Markt 1. 56626 Andernach 
 

Giới tính: Nam

56. Dương Thi Khánh Vân, sinh ngày 20/3/1979 tại Nghệ An  
Hiện trú tại: Alt Haarener str.61, 52080 Aachen 
 

Giới tính: Nữ 

57. Vũ Vũ An, sinh ngày 08/11/2003 tại CHLB Đức  
Hiện trú tại: Alt Haarener str.61, 52080 Aachen 
 

Giới tính: Nữ 

58. Vũ Thanh Mai, sinh ngày 11/6/2006 tại CHLB Đức  
Hiện trú tại: Alt Haarener str.61, 52080 Aachen 
 

Giới tính: Nữ 

59. Tạ Ngọc Huyền Inet, sinh ngày 19/11/2000 tại CHLB Đức  
Hiện trú tại: Pforheim str.2, 71297 Moesheim 
 

Giới tính: Nữ 

60. Nguyễn Thị Như Mai, sinh ngày 21/4/1996 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Merzlicher str.15, 45329 Kowz 
 

Giới tính: Nữ 

61. Tạ Ngọc Trang Sandra, sinh ngày 21/10/1993 tại CHLB Đức  
Hiện trú tại: Pforheim str.2, 71297 Moesheim 
 

Giới tính: Nữ 

62. Phạm Liên, sinh ngày 22/3/1998 tại CHLB Đức  
Hiện trú tại: Adolf Damaschke Str.193, 72770 Reutlingen 
 

Giới tính: Nữ 

63. Bùi Văn Huynh, sinh ngày 07/01/1969 tại Hưng Yên  
Hiện trú tại: Konrad Dreher str.31, 80689 Muenchen 
 

Giới tính: Nam

64. Nguyễn Tuấn Kiệt, sinh ngày 04/7/2000 tại CHLB Đức  
Hiện trú tại: Alter Bahnhof 2B; 94469 Deggendorf 
 

Giới tính: Nam

65. Quàng Dũng, sinh ngày 06/8/1991 tại CHLB Đức  
Hiện trú tại: Hufinger Str.45, 78199 Bräunlingen 
 

Giới tính: Nam

66. Quách Thị Dung, sinh ngày 01/02/1966 tại TP Hồ Chí Minh  
Hiện trú tại: Freihof str.79, 73033 Goeppingen 
 

Giới tính: Nữ 

67. Phan Ngọc Hữu Thiên, sinh ngày 13/7/1999 tại CHLB Đức  
Hiện trú tại: Freihof str.79, 73033 Goeppingen 
 

Giới tính: Nam

68. Phan Ngọc Hữu Khang, sinh ngày 06/9/2000 tại CHLB Đức  
Hiện trú tại: Freihof str.79, 73033 Goeppingen 
 

Giới tính: Nam

69. Vũ Thị Ngọc Hạnh, sinh ngày 19/10/1984 tại Cần Thơ 
Hiện trú tại: Heindelstr. 11 91056 Erlangen 

Giới tính: Nữ 
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70. Nguyễn Thái Sơn, sinh ngày 11/12/1996 tại CHLB Đức 

Hiện trú tại: Bachstr.7, 67655 Kaiserslautern 
 

Giới tính: Nam

71. Trần Tuấn Anh, sinh ngày 15/9/1970 tại Bắc Giang 
Hiện trú tại: Herrn Strasse.1, 97318 Kitzingen 
 

Giới tính: Nam

72. Trần Thoại My, sinh ngày 05/11/1981 tại TP Hồ Chí Minh  
Hiện trú tại: Weinheimer Str.24, 69493 Hirschberg a.d. Bergstr 
 

Giới tính: Nữ 

73. Cồ Mai Linh, sinh ngày 07/01/1997 tại CHLB Đức  
Hiện trú tại: Am Hohen Web 29, 86720 Nördlingen 
 

Giới tính: Nữ 

74. Nguyễn Lisa, sinh ngày 22/11/1996 tại CHLB Đức  
Hiện trú tại: Klenzestr.30, 93051 Regensburg 
 

Giới tính: Nữ 

75. Phan Thành Tài, sinh ngày 27/5/1996 tại CHLB Đức  
Hiện trú tại: Färber Str.45, 78050 Villingen- Schwenningen 
 

Giới tính: Nam

76. Phan Katharina Thảo, sinh ngày 11/7/2000 tại CHLB Đức  
Hiện trú tại: Waldstr.24, 31699 Beckedorf 
 

Giới tính: Nữ 

77. Huỳnh Thị Ngọc Thủy, sinh ngày 01/7/1970 tại TP Hồ Chí Minh  
Hiện trú tại: Neckarstr.21, 64711 Erbach 
 

Giới tính: Nữ 

78. Đặng Trần Tuấn, sinh ngày 27/01/1970 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Neckarstr.21, 64711 Erbach 
 

Giới tính: Nam

79. Nguyễn Hữu Thảo, sinh ngày 01/01/1968 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Haupt Str.12, 56637 Plaidt 
 

Giới tính: Nam

80. Lê Thanh Ngọc, sinh ngày 18/4/1991 tại CHLB Đức  
Hiện trú tại: Stadhohnweg 17, 48161 Münster 
 

Giới tính: Nữ 

81. Lê Thái Hòa, sinh ngày 13/4/1985 tại Thừa Thiên Huế 
Hiện trú tại: Rödelheimer Str.10, 60487 Frankfurt am Main 
 

Giới tính: Nam

82. Phan Timy, sinh ngày 16.5.1999 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Fasaneriestr.l611, 80536 Muenchen 
 

Giới tính: Nam

83. Nguyễn Châu Băng, sinh ngày 29.01.1991 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Humboldtstr.14, 41 061 Mönchengladbach 
 

Giới tính: Nữ 

84. Thân Anka Thể Minh, sinh ngày 05/8/2010 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Saarbrticker Str.62,66839 Schmelz. 

Giới tính: Nam
 




